
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 79 5005 SSD độ III

1 2 45 3013 U hạ vị 20cm

1 3 34 ĐT NXTC 14 tuần

17 4 72 2003 U hạ vị >20cm

17 5 66 6006 SSD độ III

17 6 40 2002 UXTC 12 tuần/TC đôi

18 7 76 6006 SSD độ III

18 8 43 1001 UXTC 20 tuần

18 9 43 ĐT UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

18 10 41 2022 UXTC 14 tuần

21 11 76 8028 UBT 2bên  7cm

21 12 51 4004 UXTC 14 tuần

21 13 46 ĐT UBT  13cm/Gù lưng

14 49 4024 UXTC 16 tuần

15 37 1001 NXTC 16 tuần

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 75 7006 SSD độ II-III

1 2 69 4004 K Thân TC gđ I

1 3 48 2002 UXTC 15 tuần

1 4 50 3003 UBT (T) 6 cm/VMC Cắt TC

17 5 20 ĐT UBT(T) 16cm

17 6 70 3002 SSD độ III

17 7 69 6015 SSD độ III

18 8 90 8007 UBT 2bên 7cm

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + N.QUANG

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + THU.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

TR.THẢO + HƯƠNG.PNT + VÂN THẢO.SB 

TR.THẢO + HƯƠNG.PNT + VÂN THẢO.SB 

THU NGUYỆT + N.QUANG + PHƯƠNG THẢO.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + N.QUANG

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + MAI.SB + TRÚC MỸ.SB(S)

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + NGỌC MỸ.SB(C)

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + TUYẾT MAI.TT

N.ĐIỆP2 + TUYẾT MAI.TT + SƯƠNG.SB

Đ.TRANG + THANH TRÚC + THẮNG.SB

Đ.TRANG + THANH TRÚC + THẮNG.SB

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + TH.HOÀNG.BM

THỐNG + TH.HOÀNG.BM + SÂM.SB

THỐNG + TH.HOÀNG.BM + SÂM.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + TAM.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + TAM.TT

HỒ HOA + TAM.TT + SINH.SB

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt 2 PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD 

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 20/02/2012 đến ngày 26/02/2012 (Tuần4)

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2pp

ĐẶNG THỊ ĐƯỜNG

CHÂU THỊ HOÀNG

NGÔ THỊ VUÔNG

BN SẢN A

LÊ THỊ BÉ

VÕ THỊ ĐÀO

MAI THỊ CÚC

NGUYỄN THÚY VÂN

HUỲNH THỊ MỸ PHỤNG

NGUYỄN THỊ SỰ

TRẦN THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ MẬT

TRẦN THỊ THANH NGA

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

ĐIỂU THỊ THANH

LÊ THỊ QUÍ

TRẦN THỊ TUYẾT CƠ

VÕ THỊ PHÙNG

LÊ THỊ TÝ

VŨ THỊ BƯỚM

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ HỚI

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ XUÂN TRANG

PHẠM THỊ HẢI

HUỲNH THỊ PHĂN

643

436

324

822

335

10B

402

453

SHC

292

575

377

777

437

330

304

414

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

573

384

425

388

PM

Ngày: 20/02/2012 

Ngày: 21/02/2012 

394

644

367



18 9 50 2022 UXTC 14 tuần

18 10 46 2012 UBT 2bên 8cm

18 11 30 ĐT NXTC 14 tuần

21 12 50 0000 UXTC 12 tuần/VMC 2lần NXTC, RT

21 13 44 3003 UXTC 14 tuần

21 14 37 ĐT NXTC 18tuần

15 38 0000 NXTC 12tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 76 100010 SSD độ III

1 2 61 4004 UBT (P) 10cm

1 3 62 1001 UBT  15cm

1 4 40 ĐT NXTC 14 tuần

17 5 79 9037 SSD độ III

17 6 42 2012 UXTC 16 tuần

17 7 49 4014 UXTC 12 tuần, CĐPB: Polype BTC

17 8 39 4004 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần

18 9 67 7017 SSD độ III

18 10 39 3023 UXTC 18 tuần + UBT (P) 6cm

21 11 61 ĐT UBT 2bên 5cm

21 12 37 1001 UXTC 14 tuần

21 13 47 4014 UXTC 14 tuần

21 14 41 1001 NXTC 15tuần/VMC

16 15 0

16 16 0

1 1 75 7006 SSD độ II

1 2 36 ĐT NXTC 22tuần (Mổ khó)

17 3 73 5005 SSD độ III

17 4 70 6006 SSD độ II-III

17 5 50 ĐT U hố chậu (T)

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + BÍCH TY

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + BÍCH TY

V.HÒA + THANH THÚY + PHI VÂN.SB

BS SẢN A + VĂN NGỌC.SB + NGUYỆT.SB(S)

BS SẢN A + NHƯ ANH + NƯƠNG.SB(C)

LỢI + THI.YQG + PHÚC.NT

LỢI + THI.YQG + PHÚC.NT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + BÍCH TY

HƯƠNG THU + H. PHƯƠNG + BẢO VÂN.SB  

B.HẢI + TÚ NGÂN + TUYẾT MAI.TT 

B.HẢI + TÚ NGÂN + TUYẾT MAI.TT

TH.LANBM + HIỀN.NT + LỤA.NT

TH.LANBM + HIỀN.NT + LỤA.NT

V.HÒA + THANH THÚY + PHI VÂN.SB

Q.KHOA + LÊ DIỆP + TRINH.SB

H.HIỆP + BÙI PHƯỢNG +  TUẤN.SB

H.HIỆP + BÙI PHƯỢNG +  TUẤN.SB

BÍCH 1 + DIỄM TUYẾT + ĐEM  

DIỄM TUYẾT + ĐEM + TUYẾT.BS

HƯƠNG THU + H. PHƯƠNG + BẢO VÂN.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + HẢI.CKI PNT

A DANH.PNT + Q.HẢI + HẢI.CKI PNT

DỰ BỊ

BS SẢN A + HỒ NGÂN.SB + DƯ NGÂN.SB(S)

BS SẢN A + NGHIẾT.SB + ĐOAN NGỌC.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + LÊ DIỆP   

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + THU.SB

M.LOAN + TUYẾT MAI.TT + TRÂM.SB

M.LOAN + TUYẾT MAI.TT + TRÂM.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + HẢI.CKI PNT

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + Bóc UBT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP (Theo yêu cầu)

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ TRỌNG

TRẦN THỊ EM

HUỲNH THỊ THU NGUYỆT

NGUYỄN THỊ NGA

TRẦN KIM NHAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ DỨA

ĐỖ THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ CẨM GIANG

LÝ THỊ NHỊ

NGUYỄN THỊ MUA

NGUYỄN THỊ KIM SANG

THÁI THỊ SỰ

TRẦN THỊ HIỀN

ĐẶNG THỊ NHỎ

NGUYỄN THỊ SƠ

NGUYỄN THỊ NGỌT

DƯƠNG THỊ HƯƠNG DUYÊN

TRẦN THỊ HOÁN

NGUYỄN THỊ TẦN

NGUYỄN THỊ THU

TRƯƠNG TUYẾT NGA

NGUYỄN THỊ KIM MAI

ÔN NGỌC PHƯỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU

VÕ THỊ HỒNG HƯỜNG

ONG EN

423

512

338

787

538

616

416

339

568

1B

564

376

684

895

336

708

615

412

340

368

541

449

374

395

9412

447

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 22/02/2012 

Ngày: 23/02/2012 



18 6 50 3003 UXTC dưới niêm mạc

18 7 46 ĐT UXTC 16 tuần

18 8 39 2032 UXTC 14 tuần

21 9 70 100010 UBT   10 cm

21 10 40 1021 NXTC 15tuần

11 44 6006 UXTC 14 tuần

12 35 ĐT NXTC > 15 cm

16 13 0

16 14 0

1 1 87 3003 SSD độ III

1 2 50 2002 UXTC 14tuần+UBT(T)8cm/Thiếu máu

1 3 44 1011 UXTC 14 tuần

1 4 35 0000 NXTC 14tuần/VMC Bóc NX

17 5 75 8008 SSD độ III

17 6 60 3003 SSD độ III

17 7 33 0000 UXTC 12tuần+UBT(T)10cm/VMC NX

18 8 42 2002 U hạ vị 18cm/VMC

18 9 44 1001 NXTC 14 tuần

18 10 38 2012 NXTC 20tuần

21 11 50 5005 UXTC 14 tuần

21 12 41 1011 NXTC 6 tháng

21 13 43 1001 UXTC 14 tuần

21 14 44 0000 UXTC 12 tuần

15 34 ĐT UBT (P) 8cm/VMC UBT

16 16 0

16 17 0

D.P.MAI + TRÍ 1 + XUÂN.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + VÂN QUỲNH.SB + LINH.SB(S)

BS SẢN A + THỊ LỆ.SB + NHƯ QUỲNH.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

TR.HẠNH + L.THỦY.BM + A.THƯ4

TR.HẠNH + L.THỦY.BM + A.THƯ4

D.P.MAI + TRÍ 1 + XUÂN.SB

NG.LAN.BM + H.HOA.BM + VIỆT.SB

T.HÒA + BÙI PHƯỢNG + VƯƠNG.SB

T.HÒA + BÙI PHƯỢNG + VƯƠNG.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

Q.TUẤN + G.ĐỨC + VĂN.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ  

BS SẢN A + PHALY.SB + HOÀI PHONG.SB(S)

BS SẢN A + PHƯƠNG.SB + QUYÊN.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + H.HOA.BM

D.MINH + PHẠM HẢI + THỦY VÂN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + THỦY VÂN.SB 

D.MINH + PHẠM HẢI + THỦY VÂN.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + VĂN.SB

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 16 tháng 2 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + PP có u

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

ĐẶNG HỒNG HÀ

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ CHÚC

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN HỒNG NHANH

TRẦN THỊ THU MAI

TRẦN NGỌC LIÊN

NGUYỄN THỊ MAI

TRẦN THỊ KIM TUYẾN

HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT

TRẦN THỊ KIM ANH

LÊ THỊ RẠNG

NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN

NGUYỄN THỊ LÊ

DƯƠNG THỊ MÃI

NGUYỄN THỊ BÊ

NGUYỄN THỊ KIẾM

TRẦN THỊ TRINH

VÕ THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ BÔNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ TAM

NGUYỄN THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ AN

941

530

3b

540

420

572

565

442

655

478

397

653

552

11169

378

11391

501

417

557

496

2b

670

Thứ: SÁU 

Ngày: 24/02/2012 


